
1 
 

THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 5/2023 

 
1.   Gặp gỡ thế giới qua tranh  = Meet the world in pictures / Lời và thiết kế: 

Murata Hiroko, Tranh: Tezuka Akemi. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - 48tr 
, 29cm     

 001    / PM : MM.016520 
 
2.  SPIRO, RUTH. Bé yêu lập trình!  / Ruth Spiro. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2021. - 44tr , 20cm     
 005.1    / PM : MM.016503 
 
3.   Kiến thức gia đình T.6(1302) . - H. : Nông nghiệp,2023 , 28cm 
T.6(1302), 46tr     
 050    / PM : MM.016484 
 
4.  ANTHONY, WILLIAM . Cuốn sách màu đỏ  : Dành cho em khi cơn giận 

bao trùm / William Anthony. - H. : Dân Trí,2021. - 32tr , 21cm     
 155.4    / PM : MM.016541 
 
5.  ANTHONY, WILLIAM . Cuốn sách màu tím  : Dành cho em khi lo lắng 

bủa vây / William Anthony. - H. : Dân Trí,2021. - 32tr , 21cm     
 155.4    / PM : MM.016540 
 
6.  ANTHONY, WILLIAM . Cuốn sách màu vàng  : Dành cho em khi phấn 

khích dâng trào / William Anthony. - H. : Dân Trí,2021. - 32tr , 21cm     
 155.4    / PM : MM.016537 
 
7.  ANTHONY, WILLIAM . Cuốn sách màu xanh  : Dành cho em khi nỗi 

buồn xâm chiếm / William Anthony. - H. : Dân Trí,2021. - 32tr , 21cm     
 155.4    / PM : MM.016538 
 
8.  THẨM VIÊN. Kiến thức bảo vệ bản thân  / Thẩm Viên, Khương Tinh á. - 

H. : Thanh niên,2021. - (Kỹ năng sống đầu đời cho bé). - 19tr , 21cm     
 363.1    / PM : MM.016512 
 
9.  TRẦN THỌ XƯƠNG . Bí ẩn các địa danh  : Tủ sách khám phá / Trần Thọ 

Xương, Hoàng Thúy. - H. : Thế Giới,2021. - 32tr , 24cm     
 372    / PM : MM.016499 
 
10.  TRẦN THỌ XƯƠNG . Bí ẩn những hiện tượng thiên nhiên  : Tủ sách 

khám phá / Trần Thọ Xương, Hoàng Thúy. - H. : Thế Giới,2021. - 32tr , 
24cm     

 372    / PM : MM.016498 
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11.  TRẦN THỌ XƯƠNG . Bí ẩn thế giới cổ đại  : Tủ sách khám phá / Trần 

Thọ Xương, Hoàng Thúy. - H. : Thế Giới,2021. - 32tr , 24cm     
 372    / PM : MM.016497 
 
12.   Quy tắc ứng xử hằng ngày  : Kỹ năng sống đầu đời cho bé / Lời: Thẩm 

Viên, Tranh: Khương Tĩnh á. - H. : Quốc Gia Việt Nam,2021. - 24tr , 23cm     
 395    / PM : MM.016525 
 
13.  THẨM VIÊN. Kiến thức giao tiếp ngoài xã hội.  / Thẩm Viên, Khương 

Tinh á. - H. : Thanh niên,2021. - (Kỹ năng sống đầu đời cho bé). - 19tr , 
21cm     

 395    / PM : MM.016513 
 
14.  THẨM VIÊN. Quy tắc ứng xử nơi công cộng  / Thẩm Viên, Khương Tinh 

á. - H. : Thanh niên,2021. - (Kỹ năng sống đầu đời cho bé). - 19tr , 21cm     
 395    / PM : MM.016523 
 
15.  THẨM VIÊN. Quy tắc ứng xử trên bàn ăn  / Thẩm Viên, Khương Tinh á. 

- H. : Thanh niên,2021. - (Kỹ năng sống đầu đời cho bé). - 19tr , 21cm     
 395    / PM : MM.016527 
 
16.  NGUYỄN QUỐC HÙNG. Cười và học tiếng Anh   / Nguyễn Quốc Hùng. 

- H. : Phụ nữ,2022. - 46tr , 21cm     
 428    / PM : MM.016539 
 
17.   Cuốn sách tranh đầu tiên về bầu trời sao  = My first star picture book / 

Lời và thiết kế: Murata Hiroko, Tranh: Tezuka Akemi. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2021. - 52tr , 28cm     

 523.8    / PM : MM.016519 
 
18.  DAVEY, OWEN. Những điều chưa biết về mèo  / Owen Davey. - H. : Hà 

Nội,2021. - 35tr , 26cm     
 595.75    / PM : MM.016517 
 
19.  DAVEY, OWEN. Những điều chưa biết về bọ cánh cứng.  / Owen 

Davey. - H. : Hà Nội,2021. - 35tr , 26cm     
 595.76    / PM : MM.016516 
 
20.  DAVEY, OWEN. Những điều chưa biết về... cá mập  / Owen Davey. - H. 

: Hà Nội,2021. - 36tr , 26cm     
 597.34    / PM : MM.016518 
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21.  SPIRO, RUTH. Bé yêu kỹ thuật hàng không vũ trụ!  / Ruth Spiro. - H. : 
Phụ Nữ Việt Nam,2021. - 44tr , 20cm     

 629.4    / PM : MM.016496 
 
22.   Làm gì khi bão tới?  : Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm / Lời: 

Kunizaki Nobue. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh Niên,2021. - 32tr , 
24cm     

 649    / PM : MM.016514 
 
23.  PHÒNG BIÊN TẬP TÂN NHÃ. Những quy tắc ứng xử dành cho học 

sinh.  / Phòng Biên Tập Tân Nhã. - H. : Hà Nội,2022. - 51tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016524 
 
24.  MANDARA PUBLISHING TEAM. Giảng hòa dễ thôi mà!  : Kỹ năng xử 

lý tình huống cho bé / Mandara Publishing Team. - H. : Hà Nội,2021. - 16tr 
, 21cm     

 808.83    / PM : MM.016505 
 
25.  MANDARA PUBLISHING TEAM. Không bối rối trong bóng tối  : Kỹ 

năng xử lý tình huống cho bé / Mandara Publishing Team. - H. : Hà 
Nội,2021. - 16tr , 21cm     

 808.83    / PM : MM.016504 
 
26.  MANDARA PUBLISHING TEAM. Lạc đường, không hoảng loạn!  : Kỹ 

năng xử lý tình huống cho bé / Mandara Publishing Team. - H. : Hà 
Nội,2021. - 16tr , 21cm     

 808.83    / PM : MM.016506 
 
27.  MANDARA PUBLISHING TEAM. Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa!  : 

Kỹ năng xử lý tình huống cho bé / Mandara Publishing Team. - H. : Hà 
Nội,2021. - 16tr , 21cm     

 808.83    / PM : MM.016507 
 
28.   Gió qua rặng liễu  = Graphic classic the wind in the willows / Lời: Russell 

Punter, Minh họa: Xavier Bonet. - H. : Hà Nội,2022. - 108tr , 25cm     
 823    / PM : MM.016515 
 
29.   Nhà là nơi trái tim ta thuộc về  = Home is where the here is / Lời: Alice 

King, Tranh: Lisa Alderson. - H. : Mỹ Thuật,2021. - 24tr , 25cm     
 823    / PM : MM.016528 
 
30.   Sức mạnh của tình yêu   = The power of love / Lời: Caroline Richards, 

Tranh: Louise Anglicas. - H. : Mỹ Thuật,2021. - 24tr , 25cm     
 823    / PM : MM.016529 
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31.  STYZING, DAVID. Hãy bắt tớ nếu có thể  / David Styzing. - H. : Mỹ 

Thuật,2022. - 24tr , 23cm     
 823    / PM : MM.016508 
 
32.  JOYCE, MELAINE. Hãy làm con cười  / Melaine Joyce. - H. : Mỹ 

Thuật,2022. - 24tr , 23cm     
 823    / PM : MM.016509 
 
33.   EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc  : Cẩm nang điều hòa cảm xúc / Lời: 

Audrey Bouquet, Minh họa: Ockto Lambert. - H. : Thanh Niên,2021. - 16tr 
, 24cm     

 843    / PM : MM.016500 
 
34.   EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc  : Nhận biết và thấu hiểu cảm xúc / 

Lời: Audrey Bouquet, Minh họa: Ockto Lambert. - H. : Thanh Niên,2021. - 
20tr , 30cm     

 843    / PM : MM.016502 
 
35.   Bồi dưỡng tình thân: Con yêu mẹ lắm!  : Bộ sách phát triển IQ - EQ đầu 

đời cho bé / Lời và tranh: Tư Phàm. - H. : Thanh Niên,2021. - 32tr , 19cm     
 895.13    / PM : MM.016493 ; 

MM.016536 
 
36.   Những bài học đầu tiên của bé  : Muốn ăn quả anh đào, bé yêu phải làm 

sao? / Lời: Diêm Lị, Tranh: Liễu Bội. - H. : Thanh Niên,2021. - 28tr , 18cm     
 895.13    / PM : MM.016535 
 
37.  CHU GIA HÙNG. Những bài học đầu tiên của bé  / Chu Gia Hùng. - H. : 

Thanh niên,2021. - 32tr , 32cm     
 895.13    / PM : MM.016534 
 
38.  MỄ CÁT KHẢ. Học về cơ thể: Ai ở trong gương thế nhỉ  / Mễ Cát Khả. - 

H. : Hà Nội,2021. - 20tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016494 
 
39.  MỄ CÁT KHẢ. Học về hình dạng : Chiếc bút thần kỳ  / Mễ Cát Khả. - H. 

: Hà Nội,2021. - 20tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016495 
 
40.  MỄ CÁT KHẢ. Học về màu sắc  / Mễ Cát Khả. - H. : Hà Nội,2021. - 20tr , 

21cm     
 895.13    / PM : MM.016492 
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41.   Tớ ghen tị: Vì sao thế nhỉ?  / Lời: Mari Kasai. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2021. - 30tr , 26cm     

 895.63    / PM : MM.016510 
 
42.  ISHIKAWA KOJI. Đôi bạn khối gỗ  / Ishikawa Koji. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2022. - 36tr , 24cm     
 895.63    / PM : MM.016522 
 
43.  ISHIKAWA KOJI. Cậu bé khối gỗ  / Ishikawa Koji. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2022. - 36tr , 24cm     
 895.63    / PM : MM.016521 
 
44.  ISHIKAWA KOJI. Hành trình của Tàu Thủy  / Ishikawa Koji. - H. : Phụ 

Nữ Việt Nam,2022. - 36tr , 24cm     
 895.63    / PM : MM.016501 
 
45.  YOSHITAKE SHINSUKE. Tớ tò mò: Chán òm là gì nhỉ?  / Yoshitake 

Shinsuke. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - 32tr , 27cm     
 895.63    / PM : MM.016526 
 
46.   Chiếc bóng mùa đông  = The winter shadow / Lời: Vũ Thị Thanh Tâm, 

Minh họa: Khôi Nguyên - Sinh Hùng. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 34tr 
, 24cm     

 895.9223    / PM : MM.016511 
 
47.   Chuyện gì sẽ xảy ra khi rái cá vào thành phố?  = What will happen if an 

otter comes into the city? / Lời: Thanh Tâm, Tranh: Thuần Nhiên. - H. : 
Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 42tr , 24cm     

 895.9223    / PM : MM.016530 
 
48.   Lồng đèn bí đỏ  = Pumpkin Lantern / Lời: Vũ Thị Thanh Tâm, Tranh: Gia 

Linh. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 34tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.016531 
 
49.   Ngài Lu  = Mr.Lu / Sáng tác: Vũ Thị Thanh Tâm, Tranh: Hoàng Phương. - 

H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 32tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.016532 
 
50.   Virus có ăn được mùa đông?  = Can virus eat the winter? / Sáng tác: Vũ 

Thị Thanh Tâm, Minh họa: Trọng Hiếu. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 
32tr , 24cm     

 895.9223    / PM : MM.016533 
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51.  VIỆT AN. Mèo con can đảm  : Mèo con lon ton / Việt An. - H. : Phụ Nữ 
Việt Nam,2022. - 22tr , 18cm     

 895.9223    / PM : MM.016491 
 
52.  VIỆT AN. Mèo con khiêm tốn  : Mèo con lon ton / Việt An. - H. : Phụ Nữ 

Việt Nam,2022. - 22tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016490 
 
53.  THÁI HÀ. Bài thi khoa học của Jacob Martin  / Thái Hà. - H. : Hà 

Nội,2022. - 36tr , 20cm     
 895.9223    / PM : MM.016489 
 
54.  THÁI HÀ. Harry, tớ muốn viết được tên của cậu.  / Thái Hà. - H. : Hà 

Nội,2022. - 36tr , 20cm     
 895.9223    / PM : MM.016487 
 
55.  THÁI HÀ. Tớ không dốt toán, tớ chỉ giỏi theo một cách riêng.  / Thái 

Hà. - H. : Hà Nội,2022. - 36tr , 20cm     
 895.9223    / PM : MM.016488 
 
56.  THÁI HÀ. Tớ là Jame, đứa trẻ hiếu động.  / Thái Hà. - H. : Hà Nội,2022. 

- 36tr , 20cm     
 895.9223    / PM : MM.016486 
 
57.  THÁI HÀ. Tớ là một kẻ mộng mơ  / Thái Hà. - H. : Hà Nội,2022. - 36tr , 

20cm     
 895.9223    / PM : MM.016485 
 

 


